
Trường Đại Học Tôn Đức Thắng
Phòng Đại học

Mẫu In D7006B1

Danh Sách Không Đạt (Xét Kết Quả Thi & Làm Luận Văn Tốt Nghiệp)
Học Kỳ 1 - Năm Học 18-19

Xét làm luận văn tốt nghiệp Khoa KHUD_HH_DHCQ_K17 (130602_L)

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung  146
Điểm Trung Bình Tích Lũy 0.00

.

STT Mã SV Họ Và Tên Tên lớp TCCH TBTL Mã MH Tên môn học TC BBTC NHHK ĐTK

Trang 1

1 61302307 NGUYỄN XUÂN DŨNG 13060202 139 5.97

2 61302061 VƯƠNG HOÀNG 13060201 142 6.06

3 61302068 HOÀNG TUẤN HƯNG 13060201 139 5.99

4 61302183 NGUYỄN QUaNG THIỆN 13060202 99 4.93 600000 Thực tập tốt nghiệp  4

5 61302652 NGUYỄN TRẦN HOÀI THƯƠNG 13060201 142 6.10 600000 Thực tập tốt nghiệp  4

6 61302656 LÊ THỊ CẨM TIÊN 13060201 142 5.85

7 61302206 NGÔ THaNH THỦY TIÊN 13060201 136 5.74

8 61302668 HUỲNH THỊ NGỌC TRaNG 13060201 93 4.89 600000 Thực tập tốt nghiệp  4

Ghi Chú : BBTC=Tổ Hợp Nhóm MH bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được

Nhóm TC  1: -1 TC (Min)

      604003 Giản đồ pha                                                           2

      604005 Công nghệ sản xuất các chất vô cơ                                     2

      604006 Kỹ thuật tổng hợp vật liệu vô cơ                                      2

      604007 Thí nghiệm chuyên đề vật liệu vô cơ                                   3

      604008 Đồ án công nghệ hóa học (vô cơ)                                       2

      604016 Công nghệ sản xuất hóa gốm sứ, men màu                                2

      605002 Hóa học và hóa lý Polymer                                             2

      605003 Cơ sở công nghệ cao su                                                2

      605006 Thí nghiệm chuyên đề vật liệu hữu  cơ                                 3

      605007 Đồ án công nghệ hóa học (hữu  cơ)                                     2

      605008 Kỹ thuật gia công Polymer                                             2

      606004 Các phơng pháp tổng hợp hữu cơ hiện đại                              2

      606003 Công nghệ sản xuất hóa chất hữu cơ                                    2

      606004 Các phơng pháp tổng hợp hữu cơ hiện đại                              2

      606005 Hóa học các hợp chất hữu cơ thiên nhiên                               2

      606006 Các phơng pháp nghiên cứu và phân tích CTHCHC                        2

      606007 Thí nghiệm chuyên đề THHC                                             3



      606008 Đồ án công nghệ hóa học (Tổng hợp hữu  cơ)                            2

HỒ CHÍ MINH, NGÀY 24 THÁNG 09 NĂM 2018IN NGÀY 24/09/18

NGƯỜI LẬP BIỂU



Trường Đại Học Tôn Đức Thắng
Phòng Đại học

Mẫu In D7006B1

Danh Sách Không Đạt (Xét Kết Quả Thi & Làm Luận Văn Tốt Nghiệp)
Học Kỳ 1 - Năm Học 18-19

Xét làm luận văn tốt nghiệp Khoa KHUD_SH_DHCQ_K17 (130603_L)

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung  146
Điểm Trung Bình Tích Lũy 0.00

.

STT Mã SV Họ Và Tên Tên lớp TCCH TBTL Mã MH Tên môn học TC BBTC NHHK ĐTK

Trang 1

1 61303186 NGUYỄN HOÀNG NaM 13060303 140 5.81 603000 Thực tập tốt nghiệp  4 172

2 61303325 TRẦN LÊ TRaNG THƯ 13060303 135 5.78

3 61303874 VÕ THÀNH TRUNG 13060301 134 5.87

4 61303903 LÊ ÁI VÂN 13060301 141 6.85

Ghi Chú : BBTC=Tổ Hợp Nhóm MH bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được

Nhóm TC  1: 0 TC (Min)

      603031 Công nghệ sinh học trong sản xuất rau quả sạch                        3

      603032 Công nghệ sinh học trong sản xuất sản phẩm chăn nuôi sạch             3

      603033 Kỹ thuật trồng nấm                                                    3

      603034 Công nghệ nuôi cấy mô và chọn giống                                   3

      603048 Công nghệ sinh học nano                                               3

      603057 CNSH trong Bảo vệ thực vật                                            3

      603036 Công nghệ sản xuất chế phẩm sinh học                                  3

      603037 Công nghệ sinh học trong sản xuất nớc giải khát                      3

      603038 Công nghệ sinh học chế biến thịt sữa                                  3

      603048 Công nghệ sinh học nano                                               3

      603055 CN sản xuất hợp chất thứ cấp                                          3

      603056 CNSH sx hơng liệu & chất màu                                         3

HỒ CHÍ MINH, NGÀY 24 THÁNG 09 NĂM 2018IN NGÀY 24/09/18

NGƯỜI LẬP BIỂU



Trường Đại Học Tôn Đức Thắng
Phòng Đại học

Mẫu In D7006B1

Danh Sách Không Đạt (Xét Kết Quả Thi & Làm Luận Văn Tốt Nghiệp)
Học Kỳ 1 - Năm Học 18-19

Xét làm luận văn tốt nghiệp Khoa KHUD_HH_DHCQ_K18 (140602_L)

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung  146
Điểm Trung Bình Tích Lũy 0.00

.

STT Mã SV Họ Và Tên Tên lớp TCCH TBTL Mã MH Tên môn học TC BBTC NHHK ĐTK

Trang 1

1 61402200 HOÀNG NGUYỄN MINH CHÂU 14060203 97 5.50 600000 Thực tập tốt nghiệp  4

2 61402410 VĂN QUaNG CHÂU 14060201 146 6.89 600000 Thực tập tốt nghiệp  4

3 61402009 VŨ NGỌC CHÂU 14060203 112 5.67 600000 Thực tập tốt nghiệp  4

4 61402109 TÔ THaNH CHUNG 14060203 104 5.30 600000 Thực tập tốt nghiệp  4

5 61402020 NGUYỄN HỒNG LÊ DUY 14060202 144 6.35

6 61402381 NGUYỄN XUÂN ĐẠT 14060203 137 6.11 600000 Thực tập tốt nghiệp  4

7 61402067 NGUYỄN PHaN NHƯ HẠNH 14060201 138 6.22 600000 Thực tập tốt nghiệp  4 172

8 61402050 LÊ QUaNG HẬU 14060203 103 6.16 600000 Thực tập tốt nghiệp  4

9 61402392 NGUYỄN TRUNG HẬU 14060202 150 6.98 600000 Thực tập tốt nghiệp  4

10 61402306 LÂM XUÂN HIỆP 14060203 143 6.48

11 61402267 NGUYỄN TRẦN THÙY LIÊN 14060202 116 5.81 600000 Thực tập tốt nghiệp  4

12 61402256 NGUYỄN THỊ THÙY LINH 14060201 145 6.75

13 61402102 NGUYỄN ĐĂNG HẢI MY 14060203 143 6.17

14 61402228 PHaN VĂN NaM 14060201 147 6.08 600000 Thực tập tốt nghiệp  4 172

15 61402324 TRẦN HOÀNG NaM 14060203 121 5.68 600000 Thực tập tốt nghiệp  4

16 61402064 PHẠM LĂNG THẢO NGUYÊN 14060201 104 5.20 600000 Thực tập tốt nghiệp  4

17 61402298 NGUYỄN THU NHI 14060203 146 6.33 600000 Thực tập tốt nghiệp  4

18 61402071 NGUYỄN TUẤN TÀI 14060201 137 5.78

19 61402010 NGUYỄN HIỆP THẮNG 14060203 140 5.94

20 61402438 NGUYỄN NGỌC THỊNH 14060201 148 6.06 600000 Thực tập tốt nghiệp  4 172

21 61402097 TRƯƠNG PHÚC THỊNH 14060201 136 5.99

22 61402309 TRẦN ĐỖ QUỲNH THY 14060203 142 7.33 600000 Thực tập tốt nghiệp  4

23 61402310 HOÀNG PHỤNG KHÁNH TƯỜNG 14060202 126 6.08 600000 Thực tập tốt nghiệp  4



Danh Sách Không Đạt (Xét Kết Quả Thi & Làm Luận Văn Tốt Nghiệp)

STT Mã SV Họ Và Tên Tên lớp TCCH TBTL Mã MH Tên môn học TC BBTC NHHK ĐTK

Trang 2

24 61402230 NGÔ HOÀNG HUY VŨ 14060202 128 5.98

25 61402259 LÊ THỊ THaNH XUÂN 14060202 120 5.85 600000 Thực tập tốt nghiệp  4

Ghi Chú : BBTC=Tổ Hợp Nhóm MH bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được

Nhóm TC  1: -1 TC (Min)

      604003 Giản đồ pha                                                           2

      604005 Công nghệ sản xuất các chất vô cơ                                     2

      604006 Kỹ thuật tổng hợp vật liệu vô cơ                                      2

      604007 Thí nghiệm chuyên đề vật liệu vô cơ                                   3

      604008 Đồ án công nghệ hóa học (vô cơ)                                       2

      604016 Công nghệ sản xuất hóa gốm sứ, men màu                                2

      605002 Hóa học và hóa lý Polymer                                             2

      605003 Cơ sở công nghệ cao su                                                2

      605006 Thí nghiệm chuyên đề vật liệu hữu  cơ                                 3

      605007 Đồ án công nghệ hóa học (hữu  cơ)                                     2

      605008 Kỹ thuật gia công Polymer                                             2

      606004 Các phơng pháp tổng hợp hữu cơ hiện đại                              2

      606003 Công nghệ sản xuất hóa chất hữu cơ                                    2

      606004 Các phơng pháp tổng hợp hữu cơ hiện đại                              2

      606005 Hóa học các hợp chất hữu cơ thiên nhiên                               2

      606006 Các phơng pháp nghiên cứu và phân tích CTHCHC                        2

      606007 Thí nghiệm chuyên đề THHC                                             3

      606008 Đồ án công nghệ hóa học (Tổng hợp hữu  cơ)                            2

HỒ CHÍ MINH, NGÀY 24 THÁNG 09 NĂM 2018IN NGÀY 24/09/18

NGƯỜI LẬP BIỂU



Trường Đại Học Tôn Đức Thắng
Phòng Đại học

Mẫu In D7006B1

Danh Sách Không Đạt (Xét Kết Quả Thi & Làm Luận Văn Tốt Nghiệp)
Học Kỳ 1 - Năm Học 18-19

Xét làm luận văn tốt nghiệp Khoa KHUD_SH_DHCQ_K18 (140603_L)

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung  146
Điểm Trung Bình Tích Lũy 0.00

.

STT Mã SV Họ Và Tên Tên lớp TCCH TBTL Mã MH Tên môn học TC BBTC NHHK ĐTK

Trang 1

1 61403063 NGUYỄN ĐÌNH ĐỨC 14060301 145 6.33

2 61403263 LÊ NGUYỄN MỸ HẠNH 14060302 140 5.89

3 61403348 NGUYỄN VÕ TÂM HUY 14060302 139 6.10 603000 Thực tập tốt nghiệp  4 172

4 61403022 TRẦN THỊ TRẦM HƯƠNG 14060302 137 5.86 603000 Thực tập tốt nghiệp  4 172

5 61403387 TRỊNH THỊ HỒNG NHUNG 14060302 138 5.73

6 61403138 VÕ TẤN TÀI 14060302 130 5.82

7 61403396 NGUYỄN THỊ THaNH TÂM 14060301 145 6.36

8 61403318 NGUYỄN MINH THUẬN 14060302 131 5.39 603000 Thực tập tốt nghiệp  4 172

9 61403314 NGUYỄN THỊ THU THỦY 14060302 141 6.02

10 61403149 NGUYỄN ĐĂNG THY 14060302 143 6.16

11 61403339 NGUYỄN THỊ TƯỜNG VY 14060302 133 5.47 603000 Thực tập tốt nghiệp  4 172

Ghi Chú : BBTC=Tổ Hợp Nhóm MH bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được

Nhóm TC  1: 0 TC (Min)

      603031 Công nghệ sinh học trong sản xuất rau quả sạch                        3

      603032 Công nghệ sinh học trong sản xuất sản phẩm chăn nuôi sạch             3

      603033 Kỹ thuật trồng nấm                                                    3

      603034 Công nghệ nuôi cấy mô và chọn giống                                   3

      603048 Công nghệ sinh học nano                                               3

      603057 CNSH trong Bảo vệ thực vật                                            3

      603036 Công nghệ sản xuất chế phẩm sinh học                                  3

      603037 Công nghệ sinh học trong sản xuất nớc giải khát                      3

      603038 Công nghệ sinh học chế biến thịt sữa                                  3

      603048 Công nghệ sinh học nano                                               3

      603055 CN sản xuất hợp chất thứ cấp                                          3

      603056 CNSH sx hơng liệu & chất màu                                         3

HỒ CHÍ MINH, NGÀY 24 THÁNG 09 NĂM 2018IN NGÀY 24/09/18




